
DANH SÁCH 

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

Giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I  

tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc xã Hà Nam năm 2026 

(Kèm theo Quyết định số 1983 /QĐ-UBND ngày 20/07/2026 của UBND xã Hà Nam) 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh  

Giới 

tính 

Chức vụ hoặc chức 

danh  
Đơn vị công tác Kết quả  

1 2 3 4 5 6 7 

I Từ hạng II (mã số V.07.02.25) lên hạng I (mã số V.07.02.24)   

1 Đỗ Thị Vy 25/10/1976 Nữ Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Lang Trúng tuyển 

2 Phạm Thị Bích 07/05/1977 Nữ Giáo viên mầm non Trường Mầm non Thanh Xuân Trúng tuyển 

II Từ hạng III (mã số V.07.02.26) lên hạng II (mã số V.07.02.25)   

1 Phạm Thị Biển 10/10/1984 Nữ Giáo viên mầm non Trường Mầm non Liên Mạc Trúng tuyển 

III Từ hạng III (mã số V.07.03.29) lên hạng II (mã số V.07.03.28)   

1 Lê Thị Quyên 27/09/1979 Nữ Giáo viên Tiểu học Trường Tiểu học Thanh An Trúng tuyển 

2 Đặng Thị Hiển 05/02/1985 Nữ Giáo viên Tiểu học Trường Tiểu học Liên Mạc Trúng tuyển 

IV Từ hạng II (mã số V.07.04.31) lên hạng I (mã số V.07.04.30)   

1 Hoàng Đức Đô 18/09/1978 Nam Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Xuân Trúng tuyển 

V Từ hạng III (mã số V.07.04.32) lên hạng II (mã số V.07.04.31)   

1 Tiêu Thị Hương 18/04/1988 Nữ Giáo viên THCS Trường THCS Thanh An Trúng tuyển 

 Danh sách trên có 07 người. 
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